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	BỘ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /2025/TT-BTP

Dự thảo 2
(sau họp Tổ soạn thảo ngày 25/9/2025)
	       Hà Nội, ngày      tháng       năm 2025


THÔNG TƯ

quy định về việc xử lý Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án có hành vi vi phạm trong khi thực hiện nhiệm vụ 

nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 năm 2025;
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 năm 2008; sửa đổi, bổ sung ngày 25 tháng 11 năm 2014, ngày 12 tháng 6 năm 2018, ngày 13 tháng 11 năm 2020 và ngày 11 tháng 01 năm 2022;
Căn cứ Luật  ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; sửa đổi bổ sung  ngày 28 tháng 8 năm 2020; sửa đổi, bổ sung ngày 07 tháng 8 năm 2017, ngày 28 tháng 8 năm 2020, ngày 10 tháng 7 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 39/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; sửa đổi, bổ sung ngày 17 tháng 3 năm 2020; ngày 15 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định về việc xử lý Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thực hiện nhiệm vụ nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật:
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định về nguyên tắc, hình thức, hậu quả, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn xử lý Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án dân sự (sau đây gọi chung là công chức thi hành án) có hành vi vi phạm trong khi thực hiện nhiệm vụ, vi phạm các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ trong khi thực hiện nhiệm vụ, nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật. 
2. Thông tư này áp dụng đối với công chức thi hành án thuộc cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp và Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố. 

Điều 2. Nguyên tắc xử lý (vận dụng Điều 2, Điều 3 Luật CB, CC 2025; Điều 2 Nghị định số 172/2025/NĐ-CP)

1. Bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, nghiêm minh, kịp thời; đúng thẩm quyền, theo quy định của pháp luật. 

2. Người có hành vi chỉ bị xử lý một lần bằng hình thức xử lý tương ứng với hành vi đó. Trường hợp có nhiều hành vi thì xem xét, xử lý đối với từng hành vi và quyết định chung bằng một hình thức cao nhất tương ứng với hành vi thực hiện.

3. Mọi hành vi phải được xem xét, căn cứ vào nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; thái độ tiếp thu và sửa chữa; việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả. 

4. Không áp dụng hình thức xử lý trách nhiệm thay cho hình thức kỷ luật và các hình thức xử lý khác.

5. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các lợi ích hợp pháp khác của công chức thi hành án dân sự trong quá trình xử lý trách nhiệm.

6. Những người bị xử lý trách nhiệm không đúng quy định sẽ được kịp thời khôi phục lại nhiệm vụ, quyền hạn và được xem như chưa bị xử lý trách nhiệm.

7. Tiêu chuẩn về chức trách, nhiệm vụ; quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ trong khi thực hiện nhiệm vụ của Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án được quy định tại pháp luật về công chức, pháp luật chuyên ngành thi hành án dân sự; quy trình, quy chế nội bộ và các văn bản chỉ đạo là căn cứ, cơ sở để thực hiện việc xem xét, xử lý trách nhiệm.
Điều 3. Hậu quả của việc xử lý trách nhiệm (điểm c Điều 27 Luật cán bộ, công chức 2025)
Công chức bị xử lý trách nhiệm từ hai lần trở lên đối với một trong các hình thức quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 7 sẽ dẫn đến một trong các hậu quả sau đây trong năm công tác:

1. Hạ một mức xếp loại chất lượng công chức.
2. Không được xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

3. Không xem xét một số nội dung về công tác cán bộ trong thời gian 06 tháng, tính từ ngày có quyết định xử lý trách nhiệm:
a) Không xem xét bổ nhiệm, quy hoạch vào vị trí cao hơn.

b) Không cử tham gia đào tạo.

c) Không xem xét bố trí vào vị trí việc làm cao hơn.

Điều 4. Biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài các hình thức xử lý nêu trên, công chức có hành vi vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

1. Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng.

2. Cải chính thông tin sai lệch (nếu có) để bảo vệ uy tín của cơ quan, đơn vị.

3. Thực hiện nghĩa vụ bồi thường, hoàn trả tài sản theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức công vụ để nâng cao nhận thức và tránh tái phạm.
Chương II
CÁC HÀNH VI VI PHẠM VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM
Điều 5. Nhóm hành vi về quy trình, nghiệp vụ
1. Chậm trễ, sai sót trong việc thực hiện nhiệm vụ nhưng chưa gây hậu quả hoặc hậu quả không đáng kể, có thể khắc phục được.

2. Thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ các bước trong quy trình tác nghiệp nhưng chưa gây hậu quả hoặc hậu quả không đáng kể, có thể khắc phục được.


Điều 6. Nhóm hành vi về quy tắc ứng xử, đạo đức trong khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
1. Có thái độ, lời nói, cử chỉ chưa đúng mực trong giao tiếp với đương sự, trong quy trình tiếp công dân. 

2. Trang phục chưa đúng quy định của cơ quan, đơn vị.
Điều 7. Hình thức xử lý trách nhiệm (điểm c Điều 27; khoản 5 điều 40 Luật cán bộ, công chức 2025)
Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi, công chức thi hành án dân sự có thể bị áp dụng hình thức xử lý trách nhiệm sau:
1. Nhắc nhở: Áp dụng đối với công chức các có hành vi sau đây: 

a) Hành vi lần đầu, lỗi vô ý, chưa gây hậu quả.

b) Chủ động khai báo, có ý thức, thái độ tốt để sửa chữa hành vi.

Hình thức nhắc nhở: Ghi nhận bằng văn bản, lưu trong hồ sơ theo dõi nội bộ (không bắt buộc công khai trước tập thể, đơn vị).
2. Phê bình: Áp dụng đối với công chức có một trong hành vi sau đây: 

a) Đã bị xử lý trách nhiệm bằng hình thức nhắc nhở mà tiếp tục vi phạm.
b) Hành vi lần đầu, lỗi vô ý, chưa có hậu quả nhưng chưa chủ động khai báo hành vi.

Hình thức phê bình: Ghi nhận bằng văn bản, lưu trong hồ sơ theo dõi nội bộ, kết hợp công khai trước tập thể.

3. Kiểm điểm trước cơ quan, đơn vị: Áp dụng đối với công chức có một trong hành vi vi phạm sau đây: 

a) Đã bị xử lý trách nhiệm bằng hình thức phê bình mà tiếp tục vi phạm.

b) Hành vi lần đầu, lỗi vô ý, có hậu quả nhưng đã được khắc phục ngay, không ảnh hưởng đến hoạt động chung của cơ quan, đơn vị hay quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.

Hình thức kiểm điểm được thực hiện thông qua cuộc họp, có biên bản, công khai trước tập thể, đơn vị và ghi nhận sai phạm vào hồ sơ để theo dõi.
4. Tạm dừng thực hiện nhiệm vụ được giao (nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến vi phạm): Áp dụng đối với công chức có một trong hành vi vi phạm sau đây: 

a) Đã bị xử lý trách nhiệm bằng hình thức kiểm điểm trước cơ quan, đơn vị  mà tiếp tục vi phạm.

b) Hành vi vi phạm lần đầu, lỗi vô ý, có hậu quả về tiến độ, chất lượng công việc; đã được khắc phục nhưng chưa kịp thời; có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự hoặc cần thời gian xác minh, làm rõ hành vi. 

Hình thức tạm dừng thực hiện nhiệm vụ được thông qua cuộc họp của lãnh đạo chủ chốt cơ quan, đơn vị, có biên bản cuộc họp. Ghi nhận sai phạm vào hồ sơ để theo dõi. Quyết định được thể hiện bằng văn bản, thông báo công khai trong đơn vị.

Thời gian tạm dừng thực hiện nhiệm vụ không quá 30 ngày, kể từ ngày lãnh đạo cơ quan, đơn vị có kết luận bằng văn bản, trừ trường hợp cần gia hạn để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra. 

Sau thời gian tạm dừng, lãnh đạo đơn vị họp, thống nhất tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hoặc bố trí công việc khác. Quyết định được thể hiện bằng văn bản, thông báo công khai trong đơn vị.

5. Thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức cùng thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ nhưng khác ngạch hiện giữ: Áp dụng đối với công chức có một trong hành vi vi phạm sau đây: 
a) Đã bị xử lý trách nhiệm bằng hình thức tạm dừng thực hiện nhiệm vụ được giao mà tiếp tục vi phạm hoặc bị xử lý bằng hình thức kiểm điểm từ hai lần trở lên trong năm công tác.
b) Hành vi vi phạm lần đầu, lỗi vô ý, có hậu quả về tiến độ, chất lượng công việc, đã được khắc phục nhưng chưa kịp thời, nếu tiếp tục công việc sẽ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và uy tín cơ quan, đơn vị.

Hình thức bố trí làm công việc khác phù hợp được thực hiện thông qua cuộc họp của lãnh đạo chủ chốt cơ quan, đơn vị, có biên bản cuộc họp. Ghi nhận sai phạm vào hồ sơ để theo dõi. Quyết định được thể hiện bằng văn bản, thông báo công khai trong đơn vị.

Trong thời hạn 01 năm, không bố trí quay trở lại vị trí việc làm đã từng bị xử lý trách nhiệm. 
Chương III
THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM
Điều 8. Thẩm quyền xử lý vi phạm (Theo Thông tư phân cấp)

1. Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự có thẩm quyền xử lý đối với Trưởng, Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự có thẩm quyền xử lý đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo thuộc phạm vi quản lý. 

3. Trưởng thi hành án dân sự tỉnh, thành phố có thẩm quyền xử lý đối với Trưởng phòng trở xuống thuộc phạm vi quản lý. 

4. Đối với công chức giữ ngạch Chấp hành viên, thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý và pháp luật chuyên ngành về miễn nhiệm chấp hành viên.

5. Đối với trường hợp công chức thi hành án biệt phái, tùy trường hợp, thẩm quyền xử lý như sau:

a) Đối với hình thức nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm: cơ quan, đơn vị nơi công chức được biệt phái đến thực hiện.

b) Đối với hình thức tạm dừng thực hiện nhiệm vụ và thay đổi vị trí việc làm: cơ quan, đơn vị nơi công chức cử biệt phái thực hiện. Trường hợp này việc biệt phái cũng đồng thời chấm dứt.

6. Đối với trường hợp công chức thi hành án vi phạm đã chuyển công tác sang cơ quan, đơn vị mới, sau đó mới xác định có hành vi vi phạm tại cơ quan, đơn vị cũ thì cơ quan, đơn vị mới thực hiện xem xét, xử lý trách nhiệm; cơ quan, đơn vị cũ có trách nhiệm phối hợp, cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan.

Điều 9. Trình tự, thủ tục xử lý vi phạm (vận dụng Điều 16, 17 Nghị định số 172/2025/NĐ-CP)
1. Phát hiện và tiếp nhận thông tin vi phạm  

a) Công chức có hành vi được phát hiện thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc qua báo cáo, phản ánh; hoặc qua công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi phát hiện, Thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng công chức phải tổ chức xác minh.

2. Xác minh, thu thập tài liệu
a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công bộ phận chuyên môn hoặc cá nhân tiến hành xác minh.
b) Việc xác minh phải hoàn thành trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có chỉ đạo; trường hợp vụ việc phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày làm việc.
c) Kết quả xác minh phải lập thành báo cáo bằng văn bản, kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan.

3. Tổ chức kiểm điểm (áp dụng đối với hình thức quy định tại Khoản 3 Điều 7):
a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xác minh, Thủ trưởng cơ quan tổ chức họp kiểm điểm đối với công chức nếu nhận thấy hành vi đến mức phải tổ chức kiểm điểm. 
Thành phần: toàn thể công chức của đơn vị sử dụng công chức; đại diện lãnh đạo, cấp ủy cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức. 
Trường hợp người bị kiểm điểm là công chức được cử biệt phái thì ngoài thành phần trên còn phải có đại diện lãnh đạo của cơ quan cử công chức biệt phái.
b) Công chức phải làm bản tự kiểm điểm, trình bày rõ hành vi, nguyên nhân, trách nhiệm, hướng khắc phục.
c) Tập thể đơn vị thảo luận, góp ý, đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm.
d) Trường hợp công chức vi phạm đã được thông báo hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt, cuộc họp kiểm điểm vẫn được tiến hành; công chức vi phạm phải chịu trách nhiệm về việc không tham dự, đồng thời kết quả xử lý được thực hiện theo hồ sơ, tài liệu và ý kiến của tập thể.
4. Thông báo kết quả

a) Căn cứ kết quả họp, Thủ trưởng cơ quan thông báo kết quả xử lý trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày họp tới công chức bị xử lý trách nhiệm.
b) Hình thức thông báo: bằng văn bản.

5. Theo dõi, giám sát và khắc phục
a) Công chức bị xử lý có trách nhiệm khắc phục, sửa chữa thiếu sót trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả xử lý và xây dựng báo cáo kết quả khắc phục.
b) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ theo dõi, báo cáo kết quả khắc phục.
c) Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà công chức không khắc phục hoặc tái phạm thì xem xét xử lý ở mức độ nặng hơn theo quy định tại Thông tư này.

6. Quá trình xem xét xử lý trách nhiệm công chức theo quy định tại Thông tư này phát hiện hành vi có hấu hiệu phải kỷ luật thì cơ quan, đơn vị chuyển toàn bộ hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ....tháng ......năm 20... 

Điều 11. Tổ chức thực hiện
Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong toàn hệ thống. 

Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư này tại cơ quan, đơn vị.
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